
 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ  

 

Số: 440/SYT-NVY 
V/v tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo  

của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 03 năm 2019 

 

      Kính gửi: Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 25/LH-VVN của Liên hiệp các Tổ chức Hữu 

nghị tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xin phép phối hợp cùng với tổ chức Vets With 

A Mission (VWAM - Hoa Kỳ) thực hiện khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Nam 

Đông và thành phố Huế từ ngày 03/4 - 26/4/2019. 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 quy định về khám chữa 

bệnh nhân đạo của Bộ Y tế và căn cứ Công văn số 61/UBND-VH ngày 07/01/2015 

của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Y tế quy định về 

khám chữa bệnh nhân đạo. 

Căn cứ Công văn số 205/SNgV-HTQT ngày 27/02/2019 của Sở Ngoại vụ về 

việc thẩm định hồ sơ xin phép KCB nhân đạo của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị 

tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổ chức VWAM (Mỹ). 

Căn cứ hồ sơ đơn vị đã đăng ký (Bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, 

kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, phân công người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật, ...); Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về mặt chuyên môn để Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Thừa 

Thiên Huế phối hợp cùng với tổ chức Vets With A Mission (VWAM - Hoa Kỳ) tổ 

chức đoàn khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí tại huyện Nam Đông và thành phố 

Huế, cụ thể là: 

- Ngày 03/4 - 06/4/2019, Khám và cấp thuốc miễn phí tại Trạm Y tế xã 

Thượng Quảng, huyện Nam Đông. 

- Ngày 08/4 - 10/4/2019, Khám và cấp thuốc miễn phí tại Trạm Y tế xã 

Hương Sơn, huyện Nam Đông. 

- Ngày 18/4 - 20/4/2019, Khám và cấp thuốc miễn phí tại Trạm Y tế thị trấn 

Khe Tre, huyện Nam Đông. 

- Ngày 22/4 - 25/4/2019, Khám và cấp thuốc miễn phí tại Trạm Y tế xã 

Thượng Lộ, huyện Nam Đông. 

- Ngày 26/4/2019 (Buổi sáng), Khám và cấp thuốc miễn phí tại Trạm Y tế 

phường An Hòa, thành phố Huế. 

Qua thẩm định hồ sơ, số cán bộ y tế đủ điều kiện tham gia đoàn khám theo quy 

định Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm có: 02 Bác sỹ và 01 Dược sĩ có chứng chỉ 

hành nghề, tham gia hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo; trong đó Bác sỹ Trần 

Thị Hồng, chứng chỉ hành nghề số 0001081/TTH-CCHN làm trưởng đoàn, chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật (danh sách đính kèm). 



 

 

Còn lại các Y, Bác sỹ người nước ngoài không đủ điều kiện tham gia khám 

chữa bệnh, do không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 22 của Luật khám 

chữa bệnh. 

2. Phạm vi hoạt động chuyên môn của đoàn: 

- Khám, điều trị các bệnh Đa khoa thông thường. 

- Khám, điều trị các bệnh Răng Hàm Mặt thông thường. 

- Cấp phát thuốc miễn phí. 

3. Giám đốc Sở Y tế giao trách nhiệm cho: 

- Cán bộ Đoàn khám phối hợp Trạm Y tế cập nhật dữ liệu thông tin bệnh nhân 

được khám và điều trị cấp thuốc miễn phí vào hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân hiện 

đang theo dõi, quản lý trên địa bàn. 

- Giám đốc TTYT huyện Nam Đông, TTYT thành phố Huế chỉ đạo các Trạm 

Y tế để phối hợp đoàn khám triển khai; phối hợp phòng Y tế trên địa bàn giám sát 

các nội dung hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo của đoàn. Báo cáo kịp thời về 

Sở Y tế các hoạt động vượt phạm vi hoạt động chuyên môn đã cho phép. Thống kê 

cụ thể danh sách khám bệnh, chẩn đoán và đơn thuốc. 

- Phòng Quản lý Dược Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo việc kiểm, nhập thuốc 

đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả (Danh mục thuốc và trang thiết bị đính kèm). 

- Thanh tra Sở Y tế và Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, 

giám sát các hoạt động chuyên môn trong phạm vi được cho phép của đoàn khám. 

4. Trong quá trình triển khai Khám chữa bệnh, đơn vị lưu ý các nội dung sau: 

Đảm bảo triển khai hoạt động Khám chữa bệnh theo đúng nội dung đã được 

hướng dẫn, yêu cầu đảm bảo nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc và vật tư tiêu hao 

theo kế hoạch của đoàn khám đã đăng ký đến Sở Y tế. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt khám chữa bệnh, yêu cầu đoàn 

khám báo cáo cụ thể bằng văn bản về kết quả đến Sở Y tế và các cơ quan liên 

quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; Sở Ngoại vụ tỉnh; 

- UBND huyện Nam Đông; 

- UBND thành phố Huế; 

- Phòng Y tế, TTYT huyện Nam Đông; 

- Phòng Y tế, TTYT thành phố Huế; 

- UBND xã Thượng Quảng, xã Hương Sơn, thị 

trấn Khe Tre, xã Thượng Lộ, phường An Hòa; 

- TYT xã Thượng Quảng, xã Hương Sơn, thị trấn 

Khe Tre, xã Thượng Lộ, phường An Hòa; 

- Lưu VT, QL Dược, Ttra, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC THUỐC VÀ TRANG THIẾT BỊ  

KHÁM CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG VÀ THÀNH 

PHỐ HUẾ, TỪ NGÀY 03/4 - 26/4/2019 

 

 

1. Danh mục thuốc: 

Stt 

Tên hoạt chất 

(nồng độ/hàm 

lượng) 

Tên thương 

mại 

Đơn vị 

tính 

Số lượ

ng 

Nơi sản xu

ất 
Số đăng ký 

Hạn sử 

dụng 

1 Aspirin 325mg Aspirin 325mg Viên 200 Bayer VD-0479-06 09/2020 

2 
Aspirin pH8 

500mg 

Aspirin pH8 

500mg 
Viên 200 Việt Nam 

VNB-0629-

00 
08/2020 

3 
Ibuprofen 

200mg  

Ibuprofen 

200mg  
Viên 22,500 Stada 

VNA-2677-

04 
11/2020 

4 
Paracetamol 

150mg 

TATANOL 

150mg 
Viên 1.150 Việt Nam VD-6463-08 09/2020 

5 Hapacol 325 Hapacol 325 Viên 400 
Dược Hậu 

Giang 

VNA-2236-

04 
02/2020 

6 
Amoxicilin 

250mg/5ml 

Alclav Forte 

Dry Syrup 312.5 

mg/5ml 

Hộp 200 

Alkem 

Laboratori

es Ltd. 

VN-18133-

14 
09/2020 

7 

Vitamin B1, 

Vitamin B6, 

Vitamin B12 

Franvit B1 B6 

B12 
Hộp 300 

Dược 

phẩm Hà 

Tây - 

VIỆT 

NAM 

VNB-4072-

05 
09/2020 

8 

Calci Lactat: 

2.94g 

Calci Carbonat: 

0.3g 

Calcium 

Sandoz-500mg 
Hộp 300 

Novartis 

AG. 

VN-10269-

05 
09/2020 

9 

Calcium 

gluconat+ 

Vitamin D3 

Calci gluconat+ 

D3 
Hộp 300 

M.S 

Minimed 

Laboratori

es Pvt., Ltd 

- ẤN ĐỘ 

VN-2100-06 09/2020 

10 
Vitamin PP 

500mg 

Vitamin PP 

500mg 
Hộp 300 

Mekophar 

- VIỆT 

NAM 

VNB-2986-

05 
09/2020 

11 
Carbazochrom 

8,68mg 

Adrenoxyl 

10mg 
Hộp 300 

Sanofi-

Synthelabo 

Việt Nam 

VD-10359-

10 
09/2020 

12  Aspirin 81mg Aspirin 81mg Hộp 300 

Domesco - 

VIỆT 

NAM 

VNA-4390-

01 
09/2020 



 

 

13 
 Captopril 

25mg  

Dongsung 

Captopril 25mg 

Tab 

Hộp 300 

Dongsung 

pharm. 

Co.,Ltd - 

HÀN 

QUỐC 

VN-5079-10 09/2020 

14 

Dexamethason 

50mg 

Cloramphenicol 

2g 

Cortibion-50mg Hộp 100 

Công ty 

Roussel 

Việt Nam 

V1050-H12-

05 
09/2020 

15 
Hydrocortisone 

1% w/w 

Axcel 

Hydrocortisone 

cream 

Hộp 100 

Kotra 

Pharma 

(M) Sdn 

Bhd - MA 

LAI XI A 

VN-9521-10 09/2020 

 

2. Danh mục trang thiết bị: 

 

Stt Tên thiết bị 
Ký hiệu thiết bị 

(Model) 

Nước 

sản xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

hoạt 

động 

của 

thiết bị 

Số 

lượng 

1 Ống nghe  Classic II 
3M Littman 

 
2016 Mới 12 

2 Ống soi tai  Pro-Physician 
R.A. Bock 

Diagnostics 
2016 Mới 8 

3 
Kính soi đáy 

mắt 
CSL ENT 2016 Mới 8 

4 Ear Curvette Myles Curvette 

Gardner Laboratorie

s 

 

2016 Mới 8 

5 Ống tiêm 100cc/MYL 
EcoPlus 

 
2016 Mới 8 

6 
Kẹp cầm máu 

Hemostat 

Curved 5” & 

Straight 5” 

VetMed USA 

 
2016 Mới 8 

7 Kéo Fluoride Scissors 
Prestige Medical 

 
2016 Mới 8 

8 

Máy đo huyết 

áp Wrist Blood 

Pressure 

Monitor 

Series 7 
Omron Medical 

Equipment 
2016 Mới 4 



 

 

9 

Nhiệt kế 

Temporal 

Thermometer 

427 Adtemp Tem

ple Touch 

American 

Diagnostic 

Corporation 

2016 Mới 4 

10 

Máy đo nhịp 

tim Pulse 

Oximeter 

CMS 50DL 
Contect Medical 

Systems 
2016 Mới 4 

11 

Máy đo huyết 

áp Aneroid 

Sphygmomano

meter 

Calibra 

Professional 

MDF Instruments 

 
2016 Mới 4 

12 
Máy kiểm tra 

bệnh đái đường 

Contour NEXT 

EZ 

 

Bayer 2016 Mới 4 

13 

Thiết bị khám 

răng Pneumatic 

Portable Dental 

Unit 

Aseptico ADU-12 

 
Aseptico 2016 Mới 2 

14 Đèn soi Ledex Light Blue Ledex Corporation 2016 Mới 2 

15 Dao mổ #15 Miltex, Inc. 2016 Mới 2 

16 Kim khâu 
27 & 30 Gauge 

Long & Short 
Schein/Patterson 2016 Mới 2 

17 Kẹp gắp 
#150/151/17/15/1

05/32/286/235/69) 
Schein/Patterson 2016 Mới 2 

18 Banh môi Heidbrink Schein/Patterson 2016 Mới 2 

19 Nâng  
Apexo 301 & 

34Heidbrink 
Schein 2016 Mới 2 

20 Gương 
Front surface 

mirrors #4 & #5 
Patterson 2016 Mới 2 

21 Nạy 
Spoon, double-

ended 
Patterson 2016 Mới 2 

22 Thám trâm #12 double ended 
Schein 

 
2016 Mới 2 

23 Ống tiêm 
Aspirating syringe 

#5 

Miltex, Inc. 

 
2016 Mới 2 

24 Kềm nhổ 30 độ Rongeur Patterson 2016 Mới 2 

25 Kẹp cầm máu Kelly hemostat 
Hu-Friedy 

 
2016 Mới 2 

26 Kẹp cốt-tông Kẹp thẳng 
Patterson 

 
2016 Mới 2 

27 Kéo Kéo Tissue 
Miltex, Inc. 

 
2016 Mới 2 



 

 

28 
Khoan răng tốc 

độ cao 

Midwest Quietair 

 

Midwest 

Corporation 
2016 Mới 2 

29 
Khoan răng tốc 

độ thấp 

Microlite 

 
Practicon 2016 Mới 2 

30 
Kính mắt 

Eyeglasses 

Safety Shaded 

 
Practicon 2016 Mới 2 

31 
Thiết bị làm 

sạch răng 
Sonic Air Scaler 

Sonix Corporation 

 
2016 Mới 2 

32 
Găng tay nhựa 

Vinyl 
Large Patterson 2016 Mới 4 

33 Chỉ khâu 
Chromic gut 3-0 

Suture 

Patterson 

 
2016 Mới 2 

34 
Chất dính bám 

Bonding Agent 

Scotchbond 

Universal 
3-M 2016 Mới 2 

35 

Nhựa trám răng 

Composite 

Resin 

Filtec Supreme 

 
3M-ESPE 2016 Mới 2 

36 Bột trám 
Pit & Fissure 

Sealant 
Patterson 2016 Mới 2 

37 
Thuốc tê Local 

Anesthetic 

Xylocaine 2% 

c1/100,000 epi 

Septodont 

 
2016 Mới 2 

38 
Thuốc tê Local 

Anesthetic 

Carbocaine 3% 

plain 

 

Cook-Waite 2016 Mới 2 

39 
Thuốc tê Local 

Anesthetic 

Articaine 4% 

 

Septodont 

 
2016 Mới 2 

40 
Thuốc tê Local 

Anesthetic 
Topex Sultan Healthcare 2016 Mới 2 

41 Gạc 5000 units 2x2 Johnson & Johnson 2016 Mới 8 

42 Mặt nạ Người lớn Johnson & Johnson 2016 Mới 2 

43 Găng tay Lớn Johnson & Johnson 2016 Mới 4 

44 Đèn phẫu thuật Nha Heine 2016 Mới 2 

45 Nồi nấu áp suất 4 Qt KitchenAide 2016 Mới 2 

46 
Bộ dụng cụ 

khám răng 

3x Mirrors; 3x 

Explorers; 3x 

Cotton pliers 

Hu Friedy 

 
2016 Mới 2 

47 
Bộ dụng cụ 

nhổ răng 

OHL Dental 

Elevator Surgical 

Instruments 

Carle Schumacher, 

Inc. 
2016 Mới 2 

48 Ghế nha khoa QL3168 

Quen Lin 

Instruments Co., 

LTD 

2016 Mới 1 

 



 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA KHÁM CHỮA BỆNH 

NHÂN ĐẠO TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG VÀ THÀNH PHỐ HUẾ,  

TỪ NGÀY 03/04/2019 - 26/04/2019 

 
(Ban hành kèm Công văn số 440/SYT-NVY ngày 12 tháng  3 năm 2019 của Sở Y tế tỉnh 

Thừa Thiên Huế)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Họ và tên 
Số chứng  chỉ 

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 
Nhiệm vụ 

1 Trần Thị Hồng 
0001669/TTH-

CCHN 
Bác sỹ 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa xét 

nghiệm 

Trưởng 

đoàn 

2 Vũ Thị Bắc Hải 
0007650/BYT-

CCHN 
Bác sỹ 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt. 

Nhân viên 

3 Dương Lan Linh 
4249/HCM-

CCHND 
Dược sĩ 

Bán buôn, dịch vụ bảo 

quản, xuất khẩu và nhập 

khẩu thuốc; Quầy thuốc, 

đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp; Cơ sở sản 

xuất thuốc Đông Y, 

thuốc từ dược liệu 

Nhân viên 
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